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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

I TỔNG CỘNG 4,144,640 14,609 16,326 21,815 252,549 234,597 4,045,415 71,526 4,553,603 3,656,468 122,784 4,370 3,971 635 13,638,875,785,832 133,190,139,055 379,992,135,553 90,267,249,971

II BỘ, NGÀNH    3,703,811     12,226            15,296         19,862   222,589   221,120    3,641,769         60,552      4,100,570    3,239,719     88,195        3,833        1,821          257      11,444,363,253,125     121,411,376,552     320,301,587,755     42,364,286,872 

III ĐỊA PHƯƠNG 440,829 2,383 1,030 1,953 29,960 13,477 403,646 10,974 453,033 416,749 34,589 537 2,150 378 2,194,512,532,707 11,778,762,503 59,690,547,798 47,902,963,099
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BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Phụ lục I

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số  158/BC-BTP ngày 01/4/2024 của Bộ Tư pháp)

STT

Cơ quan, đơn vị ban 

hành quyết định 

XPVPHC
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Kết quả thi hành quyết định XPVPHC
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